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TÓM TẮT— S    t á    â  vă  đã  ì   t à   và p át tr ể    ằm đáp ứ g   u cầu   ậ  t ức và   ạt độ g t ực t ễ  củ  c   
 gườ  và xã  ộ . H ệ      p át tr ể  bề  vữ g vớ  các mục t êu: p át tr ể  k    tế, cô g bằ g xã  ộ  và mô  trườ g tr  g sạc  
đã trở t à   cấp bác  củ  t ờ  đạ . Tr  g g ớ   ạ  củ  bà  v ết, c ú g tô  trì   bà  s    t á    â  vă  từ góc độ tr ết  ọc để 
tìm   ểu về  guồ  gốc r  đờ ,  ộ  du g cơ bả  củ  s    t á    â  vă . Trê  cơ sở đó đề xuất một số    ệm vụ góp p ầ   âng 
c    ă g  ực   ậ  t ức và   ạt độ g t ực t ễ  củ  c    gườ  và xã  ộ . 

Từ khóa—S    t á    â  vă ,   ận thức hệ thống, hệ sinh thái, sinh thái tự nhiên, sinh thái xã hội. 

I.   T V N    

S    t á    â  vă   à k     ọc  g  ê  cứu qu    ệ g ữ  c    gườ  vớ  mô  trườ g t  ê     ê  ở mức độ  ệ 
t ố g, b   gồm  ệ xã  ộ  và cả  ệ tự    ê  ( ệ s    t á ) tr  g p ạm v  t à  cầu, các k u vực, quốc g   và các tổ 
c ức sả  xuất ở qu  mô  ớ    ỏ k ác    u. Mục đíc  củ  s    t á    â  vă   à  g  ê  cứu các  ếu tố xã  ộ  và tự 
   ê   ợp t à   và sự tươ g tác g ữ  các  ếu tố, trê  cơ sở đó tìm r  các g ả  p áp tác độ g t íc   ợp để  â g 
c   c ất  ượ g   ạt độ g t ực t ễ  củ  c    gườ  và xã  ộ   ướ g tớ  mục t êu p át tr ể  bề  vữ g củ   ệ 
t ố g.  

Tạ  V ệt N m, Đả g và N à  ước vẫ  k ê  đị   đườ g  ố  và c í   sác  p át tr ể  k    tế đ  đô  vớ     ệm vụ bả  
vệ mô  trườ g số g. S  g d    ữ g  gu ê    â  k ác  qu   và c ủ qu    ê  mục t êu và    ệm vụ bả  vệ mô  
trườ g   ữ g  ăm qu  p át tr ể  c ư  tươ g xứ g vớ  mục t êu p át tr ể  k    tế. Tì   trạ g su  t  á  mô  
trườ g cục bộ vẫ  cò  d ễ  r  ở    ều đị  p ươ g. Tì   trạ g b ế  đổ  t ờ  t ết k í  ậu, dịc    v d-19 đ  g tác 
độ g  ớ  đế  mô  trườ g số g củ  c    gườ  và xã  ộ . N  ệm vụ  g  ê  cứu và p át tr ể  k     ọc s    t á  
  â  vă  để góp p ầ   â g c    ă g  ực   ạt độ g t ực t ễ  bả  vệ mô  trườ g số g ở V ệt N m   ệ      đã trở 
t à   cấp bác . 

II. SƠ LƯỢC V  SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN SINH THÁI NHÂN VĂN 

Sinh thái   â  vă  (Hum   Ec   g ) r  đờ  từ đầu t ế kỷ XX từ   ữ g cô g trì    g  ê  cứu củ  các   à xã  ộ  
 ọc t uộc Trườ g Đạ   ọc Tổ g  ợp    c g  (H   Kỳ) vớ  các cô g trì   củ  R bert và Er est W. Burgess  ăm 
1921 (P rk và Burgess, 1921). Tạ  V ệt N m, GS. Lê Trọ g  úc và một số   à k     ọc đầu  gà   đã sớm t ếp 
t u và đư  và   g  ê  cứu g ả g dạ  ở các trườ g đạ   ọc từ t ập   ê  80 củ  t ế kỷ XX. Được sự  ỗ trợ củ  một 
số tổ c ức và các   à k     ọc  ước  g à , các   à k     ọc V ệt N m đã t ực   ệ  c ươ g trì   cấp N à  ước 
5202 “Ng  ê  cứu sử dụ g  ợp  ý tà   gu ê  và bả  vệ mô  trườ g” từ  ăm 1981 đế  1990. T ếp t e   à: “Kế 
  ạc  quốc g   về mô  trườ g và p át tr ể   âu bề  1991-2000”. Tạ   ộ   g ị R   de J  er   ( gà  11 t á g 06 
 ăm 1992), P ó   ủ tịc  Hộ  đồ g Bộ trưở g V ệt N m  Ngu ễ  K á   đã k ẳ g đị  :   í   p ủ V ệt N m   ậ  
rõ trác     ệm củ  mì   trước   â  dâ , sẽ p ả   àm    ều v ệc c   sự p át tr ể   âu bề  củ  đất  ước.   ú g 
tô  cũ g   ậ  t ức được sự cầ  t  ết p ả  có   ữ g  ỗ  ực vớ  qu  mô t à  cầu để đ  đế  sự   ểu b ết    u  ơ  
và đ  đế    ữ g  à   độ g t  ết t ực,  ợp  ý, có   ệu quả. 

Đế      s    t á    â  vă  đã tồ  tạ  trê  t ế g ớ   ơ  trăm  ăm và ở V ệt N m gầ   ử  t ế kỷ. S  g   ậ  t ức 
về s    t á    â  vă  cò  có    ều qu   đ ểm k ác    u vớ  các các    ểu s u:  

Một  à, “Hum   Ec   g ” s    t á    â  vă  đạ  d ệ   à GS. Lê Trọ g  úc. 

H    à, S    t á   gườ  (He s, 1996; R mb , 1983). 

B   à, S    t á    ă  vă   ọc, đạ  d ệ   à các c u ê  g    ậu duệ củ  GS. Lê Trọ g  úc vì s    t á    â  vă  vừ  
 à một k     ọc vừ   à một t ếp cậ   ệ t ố g   ê   gà  .   ú g tô  cũ g đồ g ý vớ  qu   đ ểm t ứ b  và x    ó  
t êm, mô  S    t á    â  vă   ọc có đố  tượ g  g  ê  cứu gầ  gũ  vớ  mô  tr ết  ọc và  ó   ê  qu   tớ  tất cả 
các  gà   k     ọc tự    ê  và k     ọc xã  ộ . D  đó,  ộ  du g và đố  tượ g  g  ê  cứu củ   ó có t ể cô đọ g 
tr  g k á    ệm “ ệ s    t á   ọc  gườ  và s    t á  xã  ộ ”      ó  các  k ác bả  c ất củ  k á    ệm  à mố  
qu    ệ tự    ê  - c    gườ  và xã  ộ . D  đó, sự r  đờ  củ  s    t á    â  vă  gắ    ề  vớ  sự p át tr ể  củ  các 
 gà   k     ọc, tr ết  ọc và   ạt độ g t ực t ễ  củ  c    gườ  và xã  ộ . Ng   từ t ờ  cổ đạ , qu  c  êm  g  ệm 
củ  tr ết  ọc p ươ g Đô g và p ươ g Tâ  cũ g   ư một số qu   đ ểm củ  các tô  g á  đã p ỏ g đ á  được 
tí   t ố g   ất củ  t ế g ớ  tự    ê  - c    gườ  và xã  ộ . Đế  t ế kỷ XVIII và đầu t ế kỷ XIX trê  cơ sở tổ g kết 
các t à   tựu k     ọc và tr ết  ọc tr  g  ịc  sử,   à tr ết  ọc vĩ đạ  t êu b ểu c   tr ết  ọc cổ đ ể  Đức - Ph. 
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Hêghen (F. Hegel, 1770-1831) đã xâ  dự g t à   cô g p ép b ệ  c ứ g, tất    ê   à p ép b ệ  c ứ g du  tâm. 
Dự  trê  4  uậ  đ ềm  ề  tả g: 

Một  à, t ừ    ậ  tồ  tạ  ý   ệm tu ệt đố   à  ề  tả g củ    ệ  t ực. 

H    à, t ừ    ậ  sự p át tr ể  củ  ý   ệm tu ệt đố . 

B   à, t ừ    ậ  ý t ức củ  c    gườ   à sả  p ẩm củ   ịc  sử. 

Bố   à, tr ết  ọc  à  ọc t u ết về ý   ệm tu ệt đố . Tr ết  ọc  à  ì   t ức t ể   ệ  c     ất, trọ  vẹ  và đầ  đủ 
  ất ý   ệm tu ệt đố . 

N ư vậ , mặc dù p ép b ệ  c ứ g củ  Hêg e  cò   ạ  c ế bở  tí   c ất du  tâm, t ừ    ậ  sự k ở  đầu củ  t ế 
g ớ   à “ý   ệm tu ệt đố ”. S  g ô g  à  gườ  đầu t ê  đã xâ  dự g t à   cô g p ép b ệ  c ứ g tr  g  ịc  sử tr ết 
 ọc củ    â    ạ , qu   ộ  du g p ép b ệ  c ứ g củ  ô g đã c   c ú g t  t ấ  các sự vật   ệ  tượ g tr  g t ế 
g ớ : vật c ất, ý t ức, t ế g ớ  tự    ê , c    gườ  và xã  ộ  tồ  tạ  tr  g mố  qu    ệ tác độ g b ế  đổ  p át tr ể  
k ô g  gừ g.   í    . Mác, P . Ă gg e  và VI. Lê    "đều c   p ép b ệ  c ứ g củ  Hêg e   à  ọc t u ết t à  
d ệ    ất, p   g p ú   ất, sâu sắc   ất về sự p át tr ể "[1]. 

Trê  cơ sở tổ g kết các t à   tựu k     ọc và t ực t ễ  xã  ộ , kế t ừ  một các  có p ê p á   ọc t u ết p át 
tr ể  - p ép b ệ  c ứ g du  tâm củ  Hêg e ,  . Mác và P . Ă gg e  đã t ực   ệ  cuộc các  mạ g để xâ  dự g 
t à   cô g p ép b ệ  c ứ g du  vật. P ép b ệ  c ứ g du  vật củ  c ủ  g ĩ  Mác đã trở t à   đỉ   c   củ  tư 
du   ý  uậ  củ    â    ạ ,  à  ý  uậ  k     ọc để   ậ  t ức   ạt độ g t ực t ễ  cả  tạ  t ế g ớ  củ  c    gườ  và 
xã  ộ ,đồ g t ờ  cũ g  à cộ   guồ   ý  uậ  c   sự r  đờ  và p át tr ể  củ  s    t á    â  vă    ệ     . Năm 1844, 
tr  g tác p ẩm Bả  t ả  k    tế tr ết  ọc,  . Mác v ết: G ớ  “tự    ê   à t â  t ể vô cơ củ  c    gườ ”[2/ tr. 135]. 
Và “c    gườ  số g bằ g g ớ  tự    ê . N ư t ế  g ĩ   à g ớ  tự    ê   à t â  t ể củ  c    gườ , t â  t ể mà vớ  
 ó c    gườ  p ả  ở  ạ  tr  g quá trì   t ườ g xu ê  g    t ếp để tồ  tạ . Nó  rằ g đờ  số g t ể xác và t    t ầ  
củ  c    gườ  gắ    ề  vớ  g ớ  tự    ê ,  ó    ư t ế c ẳ g qu  c ỉ  à g ớ  tự    ê  gắ    ề  vớ  bả  t â  g ớ  tự 
   ê , vì c    gườ   à một bộ p ậ  củ  g ớ  tự    ê ” [2/ tr. 135]. N ư vậ , các  mà c    gườ  qu    ệ vớ  tự 
   ê  t ì   à  t à  k ác vớ  các  mà c   vật qu    ệ vớ  tự    ê .     vật tác độ g qu    ệ vớ  tự    ê  dự  
trê  bả   ă g s    tồ  củ   ó, tức  à t ụ độ g, vô t ức, cò  c    gườ  qu    ệ vớ  tự    ê  một các  có ý t ức 
và d  vậ  có sự  ự  c ọ . D  đó, qu    ệ g ữ  c    gườ  vớ  tự    ê  t ườ g  ướ g đế  sự  à   ò , vì qu    ệ 
g ữ  c    gườ  vớ  tự    ê  cũ g có  g ĩ   à c    gườ  qu    ệ vớ  c í   bả  t â  mì  . H    ó  các  k ác “c   
vật c ỉ tá  sả  xuất r  bả  t â   ó, cò  c    gườ  t ì tá  sả  xuất r  t à  bộ g ớ  tự    ê ”[2/ tr. 135]. Trê  cơ sở 
đó,  . Mác đã p â  tíc  và c ỉ rõ cộ   guồ  t    ó      độ g củ  g    cấp cô g   â  tr  g xã  ộ  tư bả  c ủ  g ĩ  
vì k ô g có tư   ệu sả  xuất: “K   tước củ  c    gườ  đố  tượ g sả  xuất củ  c    gườ ,     độ g bị t    ó  cũ g 
tước củ  c    gườ  đờ  số g t    t ầ  có tí     à  củ  c    gườ , tí   đố  tượ g có tí     à  t ực sự củ  c   
 gườ , và b ế  cá  t ế  ơ  củ  c    gườ  s  vớ  c   vật t à   cá  t ế kém ở c ỗ c    gườ  bị tước mất t â  t ể 
vô cơ củ  mì  , tức  à g ớ  tự    ê ”[3].Tr  g t ư gử  P . Ă gg en ngày 25-03-1868, k    ó  đế    ạt độ g c    
tác t  ếu ý t ức về bả  vệ đất đ  ,  . Mác v ết: Nếu được t ế   à   một các  tự p át mà k ô g được  ướ g dẫ  
có ý t ức t ì sẽ để  ạ  s u  ó   ữ g     g mạc. K   p â  tíc   ề  sả  xuất xã  ộ , đặc b ệt  à p ươ g  t ức sả  
xuất Tư bả  c ủ  g ĩ , P . Ă gg e  đã v ết: “Tất cả các p ươ g t ức sả  xuất đã có từ trước tớ      c ỉ   ằm 
đạt được   ữ g   ệu quả có íc  gầ    ất và trực t ếp   ất củ      độ g.  ò  đố  vớ    ữ g  ậu quả xã  ộ , s u 
 à  mớ  xuất   ệ  và c ỉ có tác dụ g k    ó tá  d ễ   ạ     ều  ầ  và tíc  tụ t êm  ê  mã , t ì  gườ  t    à  t à  
k ô g c ú ý đế ”[4]. K    ó  về c ủ  g ĩ  Mác, p ó g á  sư tr ết  ọc  gườ  P áp Đ   e  Be x  đơ đã v ết: “Gắ  
c ặt và    ệ  tạ  củ   ó, tư du  củ  Mác vượt và trà  qu    ệ  tạ   à  để  ướ g về quá k ứ và t ế  tớ  tươ g 
   ”[5].  ù g vớ  sự p át tr ể  củ  tr ết  ọc, các  gà   k     ọc tự    ê  và xã  ộ  t ếp tục p át tr ể  mạ   mẽ, 
 ĩ   vực  g  ê  cứu về s    t á ,  ệ s    t á  và s    t á    â  vă  đã đạt được   ữ g kết quả t   ớ . K á    ệm 
s    t á   ọc xuất p át từ t ế g H  Lạp “O k s  g s”  à  ọc t u ết  ó  về  ơ  ở, c ỗ ở,  ơ  cư trú được k ẳ g 
đị   tr  g k     ọc   ư  à tê  gọ  củ  một tr  g   ữ g bộ p ậ  s     ọc. T uật  gữ  à  được   à s    t á   ọc 
 gườ  Đức E. Hécke   ầ  đầu t ê  đư  và  bà  g ả g k     ọc củ  mì    ăm 1866. T e  đị    g ĩ  củ  E. 
Hécke , s    t á   ọc đó  à k     ọc về mô  trườ g tồ  tạ  củ  các cơ t ể số g. S    t á   ọc  g  ê  cứu   ữ g 
mố  qu    ệ c u g củ  độ g vật vớ  cả mô  trườ g vô cơ và  ữu cơ củ  c ú g. Sự “ ợp tác”, sự “tươ g  ỗ  ẫ  
   u” và cả   ữ g qu    ệ t ù địc  g ữ    ữ g độ g vật đó vớ    ữ g độ g vật và t ực vật k ác mà c ú g trực 
t ếp     g á  t ếp qu    ệ. H    ó  gọ   ạ  đó  à tất cả các mố  qu    ệ p ức tạp, rắc rố  mà   ư S. Đ cu   đã 
b ểu t ị tr  g cá  gọ   à cuộc đấu tr    s    tồ  [6/ tr. 15]. Ngà      ý  g ĩ  củ   ó đã vượt r   g à  p ạm v  
 gà   s     ọc, trở t à  : “S    t á   ọc đó  à k     ọc  g  ê  cứu mố  qu    ệ qu   ạ  g ữ  xã  ộ    à   gườ  và 
s    qu ể ” [6/ tr. 19]. Đị    g ĩ   à  m  g tí   k á  quát c   đồ g t ờ   ó   à  t à  p ù  ợp vớ  qu   đ ểm 
s    t á   ọc   ệ  đạ  đã t ế  từ v ệc  g  ê  cứu mố  qu    ệ “cơ t ể - mô  trườ g” s  g  g  ê  cứu mố  qu    ệ 
“c    gườ  - tự    ê , xã  ộ  - s    qu ể ”.   í   vì vậ , s    t á   ọc đã mở rộ g  ĩ   vực  g  ê  cứu r   g à  
p ạm v  mô  s    vật  ọc để t ếp cậ    ữ g vấ  đề củ  tr ết  ọc. Từ đó, s    t á   ọc đã p át tr ể  cả về c  ều 
rộ g và c  ều sâu, một số  ĩ   vực  g  ê  cứu và các k á    ệm r  đờ    ư: s    t á   ọc - xã  ộ , s    t á   gườ , 
ý t ức s    t á ,  ệ s    t á , s    t á    â  vă   ọc… 
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III. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA SINH THÁI NHÂN VĂN HỌC HIỆN NAY 

S    t á    â  vă   à k     ọc  g  ê  cứu qu    ệ g ữ  c    gườ  vớ  mô  trườ g t  ê     ê  ở mức độ  ệ 
t ố g, b   gồm  ệ xã  ộ  và  ệ tự    ê  ( ệ s    t á ). S    t á    â  vă   à sự mở rộ g và  ộ  tụ củ     ều 
 gà   k     ọc k ác    u. Sự  ộ  tụ t ể   ệ  ở v ệc  g  ê  cứu các  ếu tố và mố    ê   ệ các  ếu tố tr  g các  ệ 
t ố g t à   p ầ  củ   ệ t ố g tự    ê  và xã  ộ . Trê  cơ sở đó tìm   ểu  ệ t ố g “c    gườ  - tự    ê  - xã  ộ  
- s    qu ể ”. Tìm r  các g ả  p áp để có t ể đươ g đầu vớ  các vấ  đề b ế  đổ   gà  cà g g   tă g củ   ệ t ố g 
tự    ê , c    gườ  và xã  ộ    ệ     . T ếp cậ  từ  ệ s    t á   à t ếp cậ  bả  c ất củ  s    t á    â  vă .  

K á    ệm  ệ s    t á : T e  EP. Odum t uật  gữ  ệ s    t á   ầ  đầu t ê  d    à s    t á   ọc  gườ       . 
T  s ev đề xuất  ăm 1935. Tu     ê ,  ộ  du g củ  k á    ệm  à  đã được một số   à k     ọc Mỹ, c âu Âu và 
Nga nêu tr  g một số tà    ệu s     ọc cuố  t ế kỷ XIX. Ngà     ,  ộ  du g củ  k á    ệm đó k ô g  gừ g được 
bổ su g và p át tr ể . Nộ  du g củ  k á    ệm  à  tươ g đố  rộ g. Ý  g ĩ  c ủ  ếu củ   ó đố  vớ   ý  uậ  s    
t á   ọc  à k ẳ g đị   qu    ệ tươ g  ỗ, qu    ệ p ụ t uộc qu   ạ , qu    ệ tươ g tác      ó  các  k ác  à tổ 
 ợp các  ếu tố t e  c ức  ă g t ố g   ất. D  đó, các p ầ  t e   g ĩ  p ẫu t uật  à k ô g t ể tác  rờ  k ỏ  sự 
t à  vẹ  và  ệ s    t á  được c    à mức độ tổ c ức t íc   ợp   ất để áp dụ g các p ươ g p áp p â  tíc   ệ 
t ố g s     ọc [7]. 

Qu  đị    g ĩ  trê  đã c   c ú g t  t ấ  rõ đặc trư g củ  mố    ê   ệ tác độ g  ẫ     u g ữ  các  ếu tố tr  g  ệ 
s    t á . S  g c ư  t ể   ệ  được t uộc tí   tự đ ều c ỉ   và tự câ  bằ g củ  các  ếu tố tr  g  ệ s    t á , d  
đó cầ  p ả  bổ su g t êm bằ g đị    g ĩ  t ứ    : T e  We  er, đó  à qu    ệ  ă g độ g g ữ  đ ều k ệ  cư trú 
(s    k ô g) và cộ g đồ g (s    vật) cầ  t  ả mã  các   u cầu (s    quầ  ở trạ g t á  câ  bằ g).   í   sự bổ 
su g  ẫ     u g ữ      đị    g ĩ  trê  đã  àm  ổ  bật     t uộc tí   cơ bả  củ   ệ s    t á   à: tr   đổ  vật c ất, 
t ô g t  ,  ă g  ượ g đồ g t ờ  tự đ ều c ỉ   câ  bằ g độ g. 

 ác  ệ s    t á  k ô g c ỉ k ác    u về qu  mô, tí   c ất mà  ó cò  đ   xe   ẫ     u,  ồ g và     u. Trừ  ệ 
sinh thái khép kín - vũ trụ, cò  tất cả các  ệ s    t á  mở đều có quá trì     ậ  vật c ất,  ă g  ượ g, t ô g t   
t ô g qu  quá trì   tr   đổ  c ất, tự đ ều c ỉ   và tạ  trạ g t á  câ  bằ g t ô g qu  dâ  c u ề  dẫ  t ức ă , 
quá trì   d  tru ề  b ế  dị, quá trì   t íc   g  , cạ   tr    s    tồ , quá trì   s   ,  ã , bệ  , tử, ... đó  à qu   uật 
vậ  độ g củ  tự    ê  và s    vật. 

  í   quá trì   tr   đổ  c ất và sự   ê   ệ tác độ g  ẫ     u, quá trì   tự đ ều c ỉ   và câ  bằ g độ g củ   ệ 
sinh thái là qu   uật vĩ đạ  củ  quá trì   t ế    á củ  s    qu ể ,  àm c    ệ s    t á  p át tr ể  từ t ấp tớ  c  . 
Sự xuất   ệ  c    gườ  và xã  ộ    à   gườ  cũ g  à kết quả t ế    á  ợp qu   uật củ  tự    ê . Từ k   có c   
 gườ , các  ếu tố củ   ệ s    t á  gồm có: s    vật sả  xuất (tự dưỡ g), s    vật t êu t ụ (dị dưỡ g), s    vật 
  ạ  s    (p â   uỷ), c    gườ  và xã  ộ , các c ất vô cơ và  ữu cơ cầ  t  ết c   sự số g. 

Sự xuất   ệ  c    gườ  và xã  ộ    à   gườ  đã  àm c    ệ s    t á  b ế  đổ  về c ất, bở   ẽ c    gườ  k ô g c ỉ 
 à độ g vật cấp c   mà cò   à độ g vật b ết sử dụ g cô g cụ     độ g để sả  xuất r  củ  cả  vật c ất. N ờ     
độ g sả  xuất mà c    gườ  trở t à   độ g vật có ý t ức,      ó  các  k ác c    gườ  ít    ều có tí   “  â  
c ủ g tự tô ”.      gườ  k ô g c ỉ b ết tậ  dụ g   ữ g cá  tự    ê  m  g  ạ  c   mì  , mà cò    ạt độ g t ực 
t ễ  b ế  đổ  tự    ê , tạ  r  củ  cả  vật c ất để t  ả mã    u cầu củ  mì  . Bằ g   ạt độ g t ực t ễ  c    gườ  
đã  àm c    ệ s    t á  tự    ê  ở mức b   quát   ất  à s    qu ể  đã c u ể    á t à   trí tuệ qu ể  
(Noosphera).  

N ư vậ ,  ệ s    t á  k ô g c ỉ c ịu sự tác độ g củ  các  ếu tố tự    ê , s     ọc mà cò  c ịu sự tác độ g bở  
  ạt độ g có ý t ức củ  c    gườ .      gườ  bước và  vũ đà  củ  sự số g đú g và   úc s    qu ể  đã có   ữ g 
t uộc tí   củ  một  ệ t ố g tổ g  ợp s     ọc ở mức c     ất, có  k ả  ă g đạt  ă g suất s     ọc  ớ    ất và 
độ p át tr ể  ổ  đị   tố  đ . Mố  qu    ệ g ữ  tự    ê  vớ  c    gườ  và xã  ộ   à t ực c ất củ   ệ s    t á  xã 
 ộ . Mố  qu    ệ đó t ể   ệ  sự tác độ g  ẫ     u t ô g qu    ạt độ g t ực t ễ  củ  c    gườ  và trì   độ kỹ 
t uật, cô g  g ệ củ  mỗ  t ờ  đạ . Sự t ố g   ất g ữ  tự    ê  và xã  ộ  t ể   ệ   g   tr  g sự t ố g   ất bả  
tí   tự    ê  và xã  ộ  củ  c    gườ .  . Mác đã k ẳ g đị  : “c    gườ  t  d  bả  tí  ,  ếu k ô g p ả   à một 
độ g vật c í   trị   ư  r stôt  ó  t ì dẫu s   cũ g  à một độ g vật xã  ộ ” [8].  

     gườ  tu  c ỉ c  ếm 0,01% t à  bộ s    k ố  củ  trá  đất (82% - cây xanh, 13% - v  k uẩ , và 5%  à s    vật 
k ác) tu     ê  sự tác độ g t e   ướ g có  ạ  c    ệ s    t á  bở  các   ạt độ g trực t ếp và g á  t ếp  à vô cù g 
 ớ . Từ buổ  bì   m    củ  vă  m      à   gườ  đế     , các   ạt độ g củ  c ú g t  đã  àm mất đ  83% số  ượ g 
độ g vật     g dã và 50% d ệ  tíc  câ  x    (  rr  gt  , 2020).  uố  t ế kỷ XIX tr  g tác p ẩm b ệ  c ứ g củ  
tự    ê , P . Ă gg e  đã cả   bá : “  ú g t    à  t à  k ô g t ể t ố g trị được t ế g ớ  tự    ê    ư kẻ xâm 
 ược t ố g trị một dâ  tộc k ác, mà trá   ạ  bả  t â  c ú g t  vớ  cả xươ g t ịt, máu mủ và đầu óc, c ú g t   à 
t uộc về g ớ  tự    ê , và tất cả sự t ố g trị củ  c ú g t  đố  vớ  g ớ  tự    ê  b ểu   ệ  ở c ỗ  à c ú g t  có ưu 
t ế  ơ  tất cả các s    vật k ác,  g ĩ   à c ú g t    ậ  t ức được qu   uật củ  g ớ  tự    ê  và có t ể sử dụ g 
được   ữ g qu   uật đó một các  c í   xác [9]. N ư c ú g t  đã b ết c    gườ  tồ  tạ  trước  ết p ả  tuâ  t e  
qu   uật s     ọc “S    - lão - bệ   - tử”. Và c    gườ  số g cầ  p ả  có  ươ g t ực, t ực p ẩm để ă ,  ước sạc  
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để uố g, k ô g k í tr  g  à   để t ở. N ư vậ , c ú g t  sẽ t ấ  được tác  ạ  củ  su  g ảm đ  dạ g s     ọc và 
d ệ  tíc  rừ g, cạ  k ệt tà   gu ê , ô    ễm  guồ   ước, k ô g k í và b ế  đổ  k í  ậu... tất cả đã tác độ g đế  
đờ  số g củ  c    gườ  và xã  ộ ! 

Sinh thái   â  vă  - được t ếp cậ   ệ t ố g  à một tổ c ức có    ều bộ p ậ    ê   ệ vớ     u tr  g k ô g g    
và t ờ  g   , c ú g cù g   ạt độ g t e    ữ g các  t ức   ất đị   để c   r    ữ g kết quả   ất đị  . Mỗ   ệ 
t ố g được tạ  t à   k ô g p ả  d  sự  ự  c ọ   gẫu    ê  các t à   p ầ , mà được  ợp   ất t e  c ức  ă g 
và có “bả  c ất tươ g t íc ” một các  c ắc c ắ  mớ  đảm bả  c    ệ,  ếu  ệ  à  muố    ạt độ g một các  có 
  ệu quả và bề  bỉ t e  t ờ  g    [10]. Nếu xét t e  cấu trúc c ức  ă g mớ    ệ     , t e  J.   ex  der: “Xã  ộ  
được c    à một  ệ t ố g mà các t ểu  ệ t ố g t uộc  ệ t ố g mẹ bị c   p ố   ẫ     u bở  các qu    ệ c ức  ă g. 
Hệ t ố g được sắp xếp t e  một tô  t  trật tự c   t ấp k ác    u về mặt qu ề   ực.  ác t ểu  ệ t ố g có vị trí 
cao trong t áp qu ề   ực củ   ệ t ố g sẽ c   p ố  các t ểu  ệ t ố g t ấp  ơ , các t ểu  ệ t ố g t ấp p ả  có 
trác     ệm cu g cấp  ă g  ượ g để  uô  dưỡ g các  ệ t ố g c    ơ . Đó c í    à các mố  qu    ệ về mặt c ức 
 ă g [11]. 

Ý t ức và tư du  củ  c    gườ  b ế  đổ  cù g vớ  sự b ế  đổ  củ  sả  xuất xã  ộ . N â    ạ  đã bước s  g t ế kỷ 
XXI vớ  quá trì   quốc tế  ó , t à  cầu  ó  và các  mạ g cô g  g  ệp  ầ  t ứ tư (4.0) đ  g  ứ   ẹ  vớ     ều 
tr ể  vọ g vớ  sự p át tr ể  củ  k    tế, k     ọc cô g  g ệ c  . Đờ  số g vật c ất và t    t ầ  củ  c    gườ  và 
xã  ộ   gà  cà g được  â g c  . Đó  à mả g sá g củ  bức tr   , s  g mả g tố  vẫ  tồ  t  : Sự b ế  đổ  t ờ  t ết 
k í  ậu,  ước b ể  dâ g, c ạ  đu  vũ tr  g và p â   ó  g àu  g è ,  gu  cơ củ  cuộc c  ế  tr     ủ  d ệt, dịc  
Covid 19… đ  g đe dọ  cuộc số g củ  c    gườ  và xã  ộ .  

N ư vậ ,   ữ g mâu t uẫ  t uộc  ĩ   vực mố  qu    ệ g ữ  c    gườ , xã  ộ  và tự    ê  đã đạt tớ  đỉ   đ ểm 
củ  sự g   gắt, đ  g có  gu  cơ dẫ  đế  sự k ủ g   ả g s    t á  t à  cầu. Một  ầ   ữ    â    ạ  đ  g đứ g 
trước   ữ g vấ  đề s    t á   ết sức  ó g bỏ g và bức xúc, buộc c    gườ  p ả  tìm p ươ g á  g ả  qu ết t à   
cô g, vì  ầ   à  mà t ất bạ    ặc k ô g tr ệt để cũ g sẽ đồ g  g ĩ  vớ  sự tự  uỷ d ệt củ  c    gườ  [6/ tr. 30-
31]. Theo H. Yibing, xét về mặt tr ết  ọc, đâ  c ủ  ếu  à một t ứ b ế  dạ g có tí   c ức  ă g củ  c ủ t ể   à  
 gườ   gà      tr  g k   p át tr ể   ực  ượ g sả  xuất cả  tạ  tự    ê  [12]. Vớ  mục đíc   à “cả  t  ” và “c     
p ục” bằ g sức mạ   củ  k     ọc kỹ t uật và cô g  g ệ   ệ  đạ , c    gườ  đã  àm c   tự    ê  b ế  dạ g, gâ  
ác  tắc và tổ   ạ  đế  c ức  ă g tự đ ều c ỉ   củ  tự    ê , đ ều  à  được t ể   ệ  t ô g qu  sự g ảm sút tí   
đ  dạ g s     ọc; ô    ễm mô  trườ g  ước, k ô g k í;   ệu ứ g   à kí  ; đất đ   bị s  mạc   á; cù g vớ  sự g   
tă g dâ  số      . T ế g ớ  tự    ê   ù g vĩ “ gô    à”`, “t â  t ể vô cơ” củ  c    gườ  đ  g su  t  á  và có 
 gu  cơ bị  uỷ d ệt.  

Từ sự p â  tíc  trê , c ú g t  t ấ   ệ s    t á  c í    à sự cù g tồ  tạ , tác độ g  ẫ     u g ữ  các  ếu tố c   
 gườ , xã  ộ  và tự    ê  tạ  t à   mô  trườ g số g củ  c    gườ  và xã  ộ . Tr  g  ệ s    t á , c    gườ  vừ  
 à  ếu tố cấu t à   c ịu sự c   p ố  và tác độ g củ   ệ t ố g, đồ g t ờ  c    gườ   à c ủ t ể tác độ g b ế  đổ   ệ 
t ố g t ô g qu    ạt độ g t ực t ễ  có ý t ức củ  mì  . Sự tồ  tạ  và b ế  đổ  củ   ệ s    t á  xã  ộ   à kết quả 
tác độ g tổ g  ợp củ  các qu   uật tự    ê , xã  ộ  và k     ọc cô g  g ệ.   í   đ ều đó c   c ú g t  t ấ  
  ữ g t ê  đ á  t  ê  tà  củ   . Mác, k   Ô g   ấ  mạ  : “K     ọc tự    ê  b   gồm tr  g  ó k     ọc về c   
 gườ  cũ g   ư k     ọc về c    gườ  b    àm tr  g  ó k     ọc tự    ê : đó sẽ  à một k     ọc” [2/ tr. 179] 
đã trở t à     ệ  t ực.      ê ,   ạt độ g củ  c    gườ  p ả  dự  trê   ề  tả g  ắm vữ g và tuâ  t e  các qu  
 uật k ác  qu  . Đó cũ g c í    à   ữ g  êu cầu và    ệm vụ củ  t ực t ễ  xã  ộ  đò   ỏ  sự r  đờ  và k ẳ g 
đị   v   trò củ  ý t ức s    t á .    

IV. MỘT SỐ YÊU CẦU VÀ NHIỆM VỤ SINH THÁI NHÂN VĂN HIỆN NAY 

S    t á    â  vă   à mô  k     ọc đ  g tr  g quá trì    ì   t à   và p át tr ể  để đáp ứ g   u cầu p át tr ể  
bề  vữ g củ  xã  ộ  vớ  b  mục t êu tổ g quát  à: p át tr ể  k    tế, cô g bằ g xã  ộ  và mô  trườ g tr  g sạc , 
đó  à mô  ì   và xu  ướ g p át tr ể  củ  các quốc g   và t à  t ế g ớ    ệ     . Hơ   ữ , c    gườ  và xã  ộ  
đ  g p ả  c ịu sự tác độ g củ  su  t  á  mô  trườ g số g, sự b ế  đổ  k í  ậu và   ữ g “ c uỗ  t  ê  t     ê  t ếp 
xả  r ” tr  g   ữ g  ăm 2018-2020, có t ể  ó  đã vượt x    ữ g gì từ g xuất   ệ  tr  g quá k ứ   ặc có t ể 
dự đ á  trước”. T e  Ủ  b   k    tế xã  ộ  c âu Á và T á  Bì   Dươ g (ES  P) củ  L ê  Hợp Quốc “đó  à dấu 
  ệu   ữ g gì sẽ đế  tr  g tươ g    ” [13]. S    t á    â  vă   à sự   ê  kết g ữ   ệ s    t á  s     ọc và  ệ s    
t á  xã  ộ .  

Hệ s    t á    ểu t e   ộ   àm mớ : một tổ  ợp củ  các quầ  xã t ực vật, độ g vật, v  s    vật, và các đ ều k ệ  
mô  trườ g vô s    xu g qu    tr  g sự tươ g tác  ẫ     u   ư một đơ  vị c ức  ă g, c    gườ   à một bộ 
p ậ   ữu cơ củ   ệ s    t á .      gườ   à một t à   v ê  đặc b ệt củ   ệ s    t á , vì c    gườ  vừ   à  ếu tố 
cấu t à  , đồ g t ờ   à  ếu tố tác độ g mạ   mẽ   ất và   ệ s    t á  t e  các  t ức r ê g củ  mì   (  ạt độ g 
t ực t ễ  có ý t ức). Hơ   ữ , mọ  đố  tượ g  g  ê  cứu củ   ệ s    t á  cũ g p ả   ướ g tớ  p úc  ợ  c   c   
 gườ . 
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Hệ s    t á  xã  ộ - ệ t ố g xã  ộ , trước  ết được  ì   t à   từ cá   â , g   đì  , t ô -xóm, xã-p ườ g, quậ -
 u ệ , tỉ  -t à   p ố, quốc g  ,   â    ạ ; cũ g có t ể xem xét ở góc độ sả  xuất và qu  mô củ  các tổ c ức sả  
xuất củ  xã  ộ  tr  g quá trì    g  ê  cứu… 

Tr  g  ệ s    t á    â  vă  tất cả các  ệ t ố g từ   ỏ đế   ớ  đều vậ  độ g b ế  đổ  tác độ g  ẫ     u tuâ  
t e  qu   uật. S  g cầ  p ả  p â  b ệt sự vậ  độ g p át tr ể  củ   ệ s    t á  m  g tí   tự p át, cò  sự vậ  
độ g p át tr ể  củ   ệ s    t á  xã  ộ   à sự  ố  t ếp và c    ơ   ệ s    t á  tự    ê , d  đó p ả  tuâ  t e  qu  
 uật củ  tự    ê  đồ g t ờ  tuâ  t e  qu   uật xã  ộ -  ạt độ g có ý t ức tr  g quá trì   sả  xuất vật c ất và 
t    t ầ  củ  c    gườ , xã  ộ . Mọ    ạt độ g củ  c    gườ   ếu k ô g p ù  ợp qu   uật tất  ếu sẽ dẫ  đế  
t ất bạ  tr  g   ạt độ g t ực t ễ . 

Để  â g c    ă g  ực   ậ  t ức và   ạt độ g t ực t ễ  củ  c    gườ  và xã  ộ    ệ     , cầ  tập tru g và  một 
số    ệm vụ s u: 

Một  à, đổ  mớ  và  â g c     ậ  t ức về  ệ s    t á , mô  trườ g số g và mô  ì   p át tr ể  bề  vữ g củ  xã 
 ộ    ệ     . Trê  cơ sở quá  tr ệt qu   đ ểm: “Ý t ức s    t á   à  ệ t ố g qu   đ ểm, qu     ệm củ  c    gườ  
về  ệ s    t á  và ý t ức trác     ệm củ  c    gườ  tr  g  ệ s    t á  đó” [14]. Trê  cơ sở đó từ g bước xó  bỏ 
qu   đ ểm “trờ  s    v   t ì s    cỏ”     củ  cả  tự    ê   à vô tậ  c    gườ  t ỏ  sức đà  bớ . T ực r  vũ trụ  à 
rộ g  ớ  s  g  ệ s    t á  củ  trá  đất vẫ   à cá  có g ớ   ạ . D  đó, c    gườ  và xã  ộ  p ả  quý trọ g t  ê  
   ê , bở  t  ê     ê   à cộ   guồ  s    t à   và cu g cấp  guồ  số g c   c    gườ  và  xã  ộ . Đồ g t ờ , t  ê  
nhiên- ệ s    t á  cũ g  à cộ   guồ  cu g cấp các g á trị vật c ất và t    t ầ  c   c    gườ  và xã  ộ . 

H    à, cả  b ế  mô  ì   và c   đườ g p át tr ể  k    tế-xã  ộ   ướ g tớ  mục t êu p át tr ể  bề  vữ g. Tr  g 
quá trì    ịc  sử,   â    ạ  đã trả  qu     ều mô  ì   p át tr ể  k    tế xã  ộ    ư: mục t êu tă g k ố   ượ g sả  
p ẩm xã  ộ  bằ g kỹ t uật cô g  g ệ, cả  b ế  quả   ý và tổ c ức sả  xuất; tă g trưở g số 0 (t ập   ê  60 t ế kỷ 
XX củ   âu  ạc bộ R m  Ý) và p át tr ể  bề  vữ g tạ   ộ   g ị quốc tế tạ  St ck   m - 1972) và mô hình phát 
tr ể  bề  vữ g  ấ  sự  à   ò  g ữ  b  trụ cột k    tế, xã  ộ , mô  trườ g  àm c ủ đạ , được k ẳ g đị   tạ   ộ  
 g ị R   - 1992 và Johannnesburg - 2002. N ư vậ , mô  ì   p át tr ể  k    tế  gà      p ả  gắ  p át tr ể  k    
tế vớ     ệm vụ bả  đảm cô g bằ g xã  ộ  và mô  trườ g tr  g sạc ; p ả  gắ  p át tr ể  k    tế vớ  cô g  g ệ 
c  , cô g  g ệ   ệ  đạ , cô g  g ệ t â  t  ệ  vớ  mô  trườ g, vớ  qu  mô đ  dạ g p   g p ú p ù  ợp vớ  t ực 
t ễ  sả  xuất xã  ộ . Nó  c u g  à p ả   ướ g tớ   ề  k    tế “x    và sạc ”. 

B   à, từ g bước   à  t  ệ  đườ g  ố , p áp  uật và các t ể c ế xã  ộ  đáp ứ g   u cầu p át tr ể  bề  vữ g củ  
xã  ộ ; tạ  mô  trườ g, đ ều k ệ  c   các t à   p ầ  k    tế bì   đẳ g cạ   tr    p át tr ể ; k u ế  k íc  quầ  
c ú g   â  dâ  và  gườ      độ g c ủ độ g, tíc  cực sả  xuất, k ê  qu ết đấu tr    c ố g tệ qu     êu, t  m 
  ũ g, sự su  t  á  đạ  đức, vă   ó  và các tệ  ạ  xã  ộ … Xâ  dự g k ố  đạ  đ à  kết dâ  tộc.   ú ý p át  u  
dâ  c ủ, trọ g dụ g   â  tà , đà  tạ  bồ  dưỡ g p át tr ể   guồ    â   ực c ất  ượ g c   đáp ứ g  êu cầu p át 
tr ể  k    tế-xã  ộ . 

Bố   à, tă g cườ g   ê  kết,  ợp tác g ữ  các đị  p ươ g, các  gà   k    tế tr  g  ước, trê  cơ sở đó mở rộ g 
 ợp tác k u vực và quốc tế tr  g quá trì   cạ   tr    và p át tr ể  k    tế-xã  ộ  để p át  u  t        và sức 
mạ   củ  dâ  tộc và trí tuệ, cô g  g ệ c   quốc tế c   sự p át tr ể  củ  dâ  tộc p ù  ợp vớ  sự p át tr ể  củ  
t ờ  đạ .  

Năm  à, trê  cơ sở đổ  mớ    ậ  t ức và tổ c ức sả  xuất củ  xã  ộ , tạ  t à   p   g trà    ạt độ g t ực t ễ  
tíc  cực củ  mỗ   gườ , các tổ c ức sả  xuất, các  gà  , các đị  p ươ g và cả  ước c   mục t êu p át tr ể  bề  
vữ g mà Đả g và N à  ước đã đề r . 

V. KẾT LUẬN 

S    t á    â  vă   à mô  k     ọc đ  g tr  g quá trì   p át tr ể   ướ g tớ   â g c    ă g  ực   ậ  t ức củ  
c    gườ  về  ệ s    t á   ó  c u g và  ă g  ực   ậ  t ức về c    gườ  và xã  ộ    ằm p át  u   ă g  ực   ạt 
độ g t ực t ễ  củ  c    gườ  và xã  ộ  c   mục t êu p át tr ể  bề  vữ g củ  xã  ộ . Tất    ê , p ấ  đấu để đạt 
mục t êu đó  à một quá trì    âu dà , tr  g quá trì   đó p ả  gắ  vớ  quá trì    â g c   k ả  ă g   ậ  t ức, tí   
tíc  cực c ủ độ g, sá g tạ  củ  c    gườ  và xã  ộ  và qu ề   àm c ủ t ực sự củ  c    gườ  tr  g sả  xuất. 
Đú g   ư  . Mác và P . Ă gg e  đã k ẳ g đị  : “Trê  t ực tế, vươ g quốc củ  sự tự d  c ỉ bắt đầu ở  ơ   à  có 
sự c ấm dứt t ứ     độ g d  sự cầ  t  ết và d  tí    ợp  ý bề  g à , vì t ế, d  bả  c ất sự vật, vươ g quốc củ  
sự tự d   ằm ở bê  k    ĩ   vực sả  xuất vật c ất,   ểu t e  đú g  g ĩ  củ  từ  à … Vươ g quốc  à  c ỉ có t ể 
p ồ  v    trê  vươ g quốc củ  sự tất  ếu ấ , c     ư  à trê  cơ sở  ý  uậ  củ  c í    ó. Đ ều k ệ  cơ bả   à rút 
 gắ   gà      độ g [15]. 

Dâ  tộc V ệt N m vố  có tru ề  t ố g số g  ò   ợp vớ  t  ê     ê . Trả  qu  trườ g kỳ  ịc  sử, c    gườ  V ệt 
N m vừ  k    t ác, sử dụ g t  ê     ê , vừ  bả  vệ, cả  tạ  t  ê     ê  để t  ê     ê  bề  vữ g và p át tr ể . 
H  vọ g tru ề  t ố g tốt đẹp đó củ  dâ  tộc V ệt N m sẽ được du  trì và p át tr ể   ê  tầm c   mớ  tr  g g    
đ ạ  các  m  g   ệ     . 
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HUMAN ECOLOGY AND THE TASK OF PROTECTING THE ENVIRONMENT 
FOR CURRENT SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT 

Pham Van Boong 

ABSTRACT— Human ecology has formed and developed to meet the cognitive needs and practical activities of people and 
society. Currently, sustainable development with the aim for economic development, social justice, and a clean environment 
has become vital. In this article, we present human ecology from a philosophical perspective to learn about the origin and 
basic content of human ecology. On that basis, a number of tasks are proposed to contribute to improving cognitive capacity 
and practical activities of people and society. 

Keywords—human ecology, awareness, system, ecosystem, natural ecology, social ecology. 

 

 


